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MỞ ĐẦU 

 

Hiện nay theo thống kê, Việt Nam có khoảng trên 2.5 triệu người 

khiếm thính [1]. Do khả năng nghe bị suy giảm nên khả năng giao tiếp bằng 

lời ở cộng đồng người khiếm thính bị hạn chế rất nhiều. Để thay thế cho khả 

năng giao tiếp bằng tiếng nói, ngôn ngữ ký hiệu, là ngôn ngữ tượng hình sử 

dụng biểu diễn, chuyển động của bàn tay, cơ thể, và sắc thái biểu cảm của 

khuôn mặt đã ra đời Tuy nhiên, việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu chưa phát huy 

được hiệu quả giúp người khiếm thính hòa nhập được với xã hội do việc giao 

tiếp giữa người khiếm thính và người nghe tốt còn gặp nhiều khó khăn. 

Trên thế giới hiện nay đã và đang nghiên cứu phát triển và đưa ra nhiều 

dịch vụ thông dịch và sản phẩm công nghệ nhằm hỗ trợ người khiếm thính 

trong giao tiếp xã hội như máy trợ thính dành cho người nghe kém, găng tay 

chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành giọng nói [9], các phần mềm dịch từ văn 

bản/giọng nói sang ngôn ngữ ký hiệu hay các từ điển tra cứu ngôn ngữ ký 

hiệu online [12], v.v… Tuy nhiên mỗi một nghiên cứu hay sản phẩm đều có 

những hạn chế và chưa đáp ứng được việc hỗ trợ trong giao tiếp hai chiều 

giữa người khiếm thính và người nghe tốt trong thực tế. 

Việc nghiên cứu xử lý ngôn ngữ ký hiệu trên máy tính ở nước ta còn rất 

mới mẻ. Chúng ta chưa thực sự có một hệ thống ngôn ngữ đồng nhất cho 

ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt [6]. Bên cạnh vấn đề ngôn ngữ học, việc phát 

triển sản phẩm ứng dụng công nghệ để phát huy ngôn ngữ ký hiệu nhằm nâng 

cao trình độ, tiếp nhận thông tin, khả năng giao tiếp cho người khiếm thính lại 

càng ít và kém hiệu quả.  

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, đã có nhiều trường 

học, trung tâm hỗ trợ dạy học và việc làm riêng cho người khiếm thính. Vì 

vậy việc nghiên cứu về các thuật toán và xây dựng phần mềm rút gọn văn 



2 

bản, chuyển đổi cú pháp đối với ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam là cần thiết [2]. 

Do đó tôi chọn đề tài “Nghiên cứu phương pháp rút gọn văn bản và chuyển 

đổi cú pháp ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam” 

Mục tiêu của luân văn là Nghiên cứu các lý thuyết đã có để phân tích, 

đánh giá về các tính chất, các luật rút gọn, chuyển đổi cú pháp đối với ngôn 

ngữ ký hiệu Việt Nam. Dựa trên các cơ sở lý thuyết và các phân tích, đánh giá 

sẽ nghiên cứu cài đặt thực nghiệm các thuật toán rút gọn, chuyển đổi cú pháp 

này và xây dựng phần mềm hỗ trợ rút gọn và chuyển đổi cú pháp ngôn ngữ ký 

hiệu Việt Nam. 

Nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương: 

Chương 1. Tổng quan về ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam 

Chương 2. Luật rút gọn văn bản và chuyển đổi cú pháp đối với ngôn 

ngữ ký hiệu Việt Nam. 

Chương 3. Xây dựng hệ thống rút gọn văn bản và chuyển đổi cú pháp 

ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam. 

Khi viết báo cáo này học viên đã cố gắng để đạt được những mục tiêu 

và định hướng nghiên cứu đề ra ban đầu, song điều kiện thời gian và năng lực 

còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót. Học viên mong nhận được sự góp 

ý của thầy giáo hướng dẫn, thầy cô giáo để học viên có được những kinh 

nghiệm thực tế và bổ ích để sau này có thể xây dựng được một chương trình 

hoàn thiện hơn. 
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CHƯƠNG 1   

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM 

 

1.1. Tổng quan về ngôn ngữ ký hiệu 

1.1.1. Khái niệm ngôn ngữ ký hiệu 

Ngôn ngữ ký hiệu (hay ngôn ngữ dấu hiệu, thủ ngữ) là ngôn ngữ dùng 

những biểu hiện của bàn tay thay cho âm thanh của tiếng nói. Ngôn ngữ ký 

hiệu do người điếc tạo ra nhằm giúp họ có thể giao tiếp với nhau trong cộng 

đồng của mình và tiếp thu tri thức của xã hội. Việc thay thế âm thanh của 

tiếng nói có thể liên quan đến đồng thời sự kết hợp các hình dạng tay, hướng 

và chuyển động của bàn tay, cánh tay hoặc cơ thể, và nét mặt để thể hiện trôi 

chảy những suy nghĩ của người nói. Ngôn ngữ kí hiệu có nhiều điểm tương 

đồng với ngôn ngữ nói (đôi khi được gọi là "ngôn ngữ bằng miệng" - mà phụ 

thuộc chủ yếu vào âm thanh), đó là lý do tại sao ngôn ngữ học xem xét cả hai 

dạng ngôn ngữ là ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên cũng có một số khác biệt 

đáng kể giữa các ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ nói. Đặc biệt không nên 

nhầm lẫn ngôn ngữ kí hiệu với ngôn ngữ cơ thể, là một loại giao tiếp phi ngôn 

ngữ. 

Bất cứ đâu trong cộng đồng người khiếm thính trên thế giới, ngôn ngữ 

ký hiệu đều được phát triển. Ngôn ngữ kí hiệu không chỉ được sử dụng bởi 

người điếc mà nó cũng được sử dụng bởi những người có thể nghe thấy, 

nhưng thể chất bị hạn chế để có thể nói chuyện bình thường. Ngôn ngữ kí 

hiệu có những thuộc tính ngôn ngữ riêng biệt. Hiện nay, hàng trăm ngôn ngữ 

ký hiệu được sử dụng trên thế giới và phát triển trong cộng đồng người khiếm 

thính ở tất cả các quốc gia. Một số ngôn ngữ ký hiệu có được công nhận pháp 

lý, trong khi một số khác thì chỉ mang tính cục bộ, địa phương. 

Một quan niệm sai lầm phổ biến là tất cả các ngôn ngữ ký hiệu là trên 

toàn thế giới là hoàn toàn giống nhau hoặc ngôn ngữ ký hiệu là một ngôn ngữ 


